
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 2, số 381, phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TNB LAND

0107773066

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây mía 0114

2. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

3. Chăn nuôi dê, cừu 0144

4. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Điều hành tua du lịch 7912

8. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

9. Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ 
gia đình
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

9820

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): 
Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh;

4669

11. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình;

5911

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TNB LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNB LAND COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TNB LAND CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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14. Chăn nuôi gia cầm 0146

15. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

16. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

17. Bán buôn đồ uống 4633

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng;

4722

19. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

20. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp,
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm; 

4290

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng;

4632

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);

4659

23. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

24. Trồng cây cà phê 0126

25. Trồng cây chè 0127

26. Chăn nuôi trâu, bò 0141

27. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

28. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

29. Chăn nuôi lợn 0145

30. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

31. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

32. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

34. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 
- Các dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí, 

6329

35. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810
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36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820(Chính)

37. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

38. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

39. Đúc sắt, thép 2431

40. Đúc kim loại màu 2432

41. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

42. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

43. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

44. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

45. Xây dựng công trình công ích 4220

46. Lắp đặt hệ thống điện 4321

47. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

48. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

49. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh

4772

51. Hoạt động thông tấn 6321

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

53. Giáo dục nghề nghiệp 8532

54. Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ 
gia đình

9810

55. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

56. Trồng cây điều 0123

57. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

58. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

59. In ấn 1811

60. Dịch vụ liên quan đến in 1812

61. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

62. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu 

2599
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ THỊ 
THẢO

Số 9, ngõ 236, Tổ 10, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000.000 20,000 B8170870

2 HÀ GIANG 
NAM

Số 9, ngõ 236, Tổ 10, 
Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16.000.000.000 80,000 B6198212

63. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

64. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

65. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

66. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

67. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

68. Quảng cáo 7310

69. Đại lý du lịch 7911

70. Trồng cây lấy sợi 0116

71. Trồng cây ăn quả 0121

72. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

73. Trồng cây hồ tiêu 0124

74. Trồng cây cao su 0125

75. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

76. Trồng lúa 0111

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B6198212
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 10, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P3516 G4, sảnh B Royal City, Phường Thượng Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ GIANG NAM Nam

31/05/1980 Kinh Việt Nam

02/02/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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